Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM 			ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN 1- HỌC KÌ I
        Trường THPT Trường Chinh			                               NĂM HỌC 2017-2018
                                                                                     	Môn : Lịch Sử - Khối 12
                                                                                                                               Thời gian: 45 phút                                                                                    

ĐỀ A
I-TRẮC NGHIỆM ( 6đ )

Câu 1.Hội nghị Ianta diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào?
A. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.
B. Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra ác liệt.
C. Chiến tranh thứ hai kết thúc
D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
Câu 2. Một quyết định quan trọng trong Hội nghị Ianta là
A. Thành lập khối đồng minh chống phát xít.
B. Pháp tham gia chống Nhật ở châu Á.
C. Thành lập Liên hiệp quốc.
D. Hình thành khuôn khổ trật tự thế giới mới.
Câu 3. Hội nghị Ianta thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở
A. Đông Âu và Tây Âu.                            B. châu Âu và Bắc Á.
        C.Triều Tiên và Nhật Bản.                        D.châu Âu và châu Á.
Câu 4. Một trong những mục đích của Liên hiệp quốc là
A. Phát triển kinh tế và văn hóa.
B. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
C. Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế tiền tệ.
D. Duy trì hòa binh và an ninh châu Âu, châu Á.
Câu 5. Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hiệp quốc?
A. Giải quyết các tranhchấp quốc tế bằng phương pháp hòa bình.
B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các nước.
C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
D. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xit và chủ nghĩa quân phiệt.
Câu 6. Tổ chức( có tên viết tắt theo tiếng Anh) không phải là tổ chức của Liên hiệp quốc là
A. WHO.                 B. UNICEF               C. UNESCO.             D. WTO.
Câu 7 . Ngay sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Liên Xô thực hiện kế hoạch 5(1946-1950) năm nhằm
A. khôi phục kinh tế sau chiến tranh.                     B. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
C. hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.                            D. đối phó với âm mưu của Mĩ.
Câu 8. Sự kiện mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là
A. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
C. Liên xô phóng tàu vũ trụ có người lái bay vòng quanh trái đất.
D. Liên Xô là nước đứng đầu ngành công nghiệp vũ trụ.
Câu 9. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của TK XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp
A. Đứng đầu thế giới.
B. Đứng thứ hai thế giới( sau Mĩ).
C. Đứng thứ ba thế giới (sau Nhật)
D. Đứng thứ tư thế giới (sau Đức )
Câu 10. Liên bang Nga được thành lập trong bối cảnh
A. Liên Xô khủng hoảng trầm trọng.
B. Liên Xô và Mĩ tăng cường chạy đua vũ trang.
C. Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh.
D. Liên bang Xô viết chính thức giải thể.
 Câu 11. Theo hiến pháp năm 1993, Liên bang Nga theo chế độ
A. Tổng thống liên bang.                            B. Cộng hòa Liên bang.
C.Dân chủ tư sản.                                       D. Quân chủ lập hiến.
Câu 12. Sau chiến tranh lạnh, về đối ngoại, một mặt Nga ngả về phương Tây, mặt khác Nga khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước
A. Châu Phi.		B. Mĩ La Tinh.		  C. Châu Á.		D. Châu Âu.
Câu 13. Một biến đổi kinh tế của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. Trung Quốc thu hồi Hồng Kông và Ma Cao.
B. Tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng.
C. Tranh chấp lãnh thổ ngảy càng tăng.
D. Nhật Bản trở thảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Câu 14. Từ những năm 80-90 của TK XX, quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới là
A. Nhật Bản.	      B. Đài Loan.	                 C. Hàn quốc.	            D. Trung Quốc.
Câu 15. Bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc nẳm ngoài sự kiểm soát của nước này là
A. Đài loan	      B. Hồng Kông.		   C. Tây Tạng                D. Ma Cao
Câu 16. Ba “con rồng kinh tế” châu Á ở khu vực Đông Bắc Á trong những năm 60 của TK XX gồm
A. Xingapo, Đài Loan, Hàn Quốc.
B. Xingapo, Hồng Kông, Đài Loan.
C. Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc.
D. Hồng kông, Đài Loan, Thái Lan.
Câu 17. Sự kiện nào ở Đông Bắc Á diễn ra trong bối cảnh cuộc Chiến tranh lạnh?
A. Sự thành lập nước CHDCND Trung Hoa (1949).
B. Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
C. Sự xuất hiện hai nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc.
D. Đài Loan tuyên bố tự trị và tách khỏi Trung Quốc.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Sau năm 1945, Bắc Triều Tiên là vùng ảnh hưởng của Liên Xô.
B.  Sau năm 1945, Nhật Bản bị quân đội Mĩ chiếm đóng.
C. Từ năm 1945, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới.
D. Đông Bắc Á là khu vực rộng lớn và đông dân nhất thế giới
Câu 19. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Đông Nam Á bị nước nào chiếm đóng và xâm lược?
      A. Mĩ. 		B. Nhật Bản.		C. Anh.		        D. Pháp.
Câu 20. Sau khi giành độc lập, các nước Indonexia, Malayxia, Singapor, Philippin và Thái Lan đều thực hiện:
     A. công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu và thành lập ASEAN.
     B. công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu và thành lập ASEAN.
     C. xây dựng nền kinh tế tập trung, bao cấp và thành lập ASEAN.
     D. liên kết kinh tế chặt chẽ với Nhật Bản và thành lập ASEAN.
Câu 21. Nước nào ở Đông Nam Á là một trong bốn “con rồng kinh tế” ở Châu Á thập niên 60-90 của thế kỉ XX?
      A. Thái Lan.		B. Malayxia.		C. Singapor.		D. Hàn Quốc.
Câu 22. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc hoạt động của ASEAN?
      A. tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
      B. không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 	
      C. giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hoà bình.
      D. chung sống hoà bình và sự nhất trí của 5 nước sáng lập.


Câu 23. Sau khi giành độc lập, Ấn Độ đã trở thành		
       A. nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới.
       B. nước công nghiệp phát triển nhất Châu Á.
       C. một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới.
       D. quốc gia thực hiện chính sách ngoại giao thực dụng.
Câu 24. Theo phương án Maobatton, Ấn Độ bị chia thành
       A. Ấn Độ và Pakixtan.				B. Ấn Độ, Pakixtan và Bănglađét.
       C. Ấn Độ và Pakixtan và Butan.			D. Ấn Độ và Pakixtan và Nepan.

II- TỰ LUẬN ( 4đ )

Câu 1.Trình bày sự thành lập, mục đích của tổchức Liên hiệp quốc.(2đ)
Câu 2. Nêu những nguyên tắc hoạt động(nội dung Hiệp ước Ba Li) của tổ chức ASEAN.(2đ)


Hết
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ĐỀ B
I-TRẮC NGHIỆM ( 6đ )

Câu 1. Một biến đổi kinh tế của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A.Trung Quốc thu hồi Hồng Kông và Ma Cao.
B.Tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng.
C.Tranh chấp lãnh thổ ngảy càng tăng.
D.Nhật Bản trở thảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Câu 2. Từ những năm 80-90 của TK XX, quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới là
A.Nhật Bản.	      B. Đài Loan.	                 C. Hàn quốc.	            D. Trung Quốc.
Câu 3. Bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc nẳm ngoài sự kiểm soát của nước này là
A.Đài loan	                   B. Hồng Kông.		   C. Tây Tạng                D. Ma Cao
Câu 4. Ba “con rồng kinh tế” châu Á ở khu vực Đông Bắc Á trong những năm 60 của TK XX gồm
A.Xingapo, Đài Loan, Hàn Quốc.
B.Xingapo, Hồng Kông, Đài Loan.
C.Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc.
D.Hồng kông, Đài Loan, Thái Lan.
Câu 5. Sự kiện nào ở Đông Bắc Á diễn ra trong bối cảnh cuộc Chiến tranh lạnh?
A.Sự thành lập nước CHDCND Trung Hoa (1949).
B.Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
C.Sự xuất hiện hai nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc.
D.Đài Loan tuyên bố tự trị và tách khỏi Trung Quốc.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.Sau năm 1945, Bắc Triều Tiên là vùng ảnh hưởng của Liên Xô.
B. Sau năm 1945, Nhật Bản bị quân đội Mĩ chiếm đóng.
C.Từ năm 1945, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới.
D.Đông Bắc Á là khu vực rộng lớn và đông dân nhất thế giới.
Câu 7. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Đông Nam Á bị nước nào chiếm đóng và xâm lược?
      A. Mĩ. 		B. Nhật Bản.		C. Anh.		        D. Pháp.
Câu 8. Sau khi giành độc lập, các nước Indonexia, Malayxia, Singapor, Philippin và Thái Lan đều thực hiện:
     A. công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu và thành lập ASEAN.
     B. công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu và thành lập ASEAN.
     C. xây dựng nền kinh tế tập trung, bao cấp và thành lập ASEAN.
     D. liên kết kinh tế chặt chẽ với Nhật Bản và thành lập ASEAN.
Câu 9. Nước nào ở Đông Nam Á là một trong bốn “con rồng kinh tế” ở Châu Á thập niên 60-90 của thế kỉ XX?
      A. Thái Lan.		B. Malayxia.		C. Singapor.		D. Hàn Quốc.
Câu 10. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc hoạt động của ASEAN?
      A. tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
      B. không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 	
      C. giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hoà bình.
      D. chung sống hoà bình và sự nhất trí của 5 nước sáng lập.
Câu 11. Sau khi giành độc lập, Ấn Độ đã trở thành		
       A. nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới.
       B. nước công nghiệp phát triển nhất Châu Á.
       C. một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới.
       D. quốc gia thực hiện chính sách ngoại giao thực dụng.
Câu 12. Theo phương án Maobatton, Ấn Độ bị chia thành
       A. Ấn Độ và Pakixtan.				B. Ấn Độ, Pakixtan và Bănglađét.
       C. Ấn Độ và Pakixtan và Butan.			D. Ấn Độ và Pakixtan và Nepan.
Câu 13.Hội nghị Ianta diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào?
A.Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.
B.Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra ác liệt.
C.Chiến tranh thứ hai kết thúc
D.Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
Câu 14. Một quyết định quan trọng trong Hội nghị Ianta là
A.Thành lập khối đồng minh chống phát xít.
B.Pháp tham gia chống Nhật ở châu Á.
C.Thành lập Liên hiệp quốc.
D.Hình thành khuôn khổ trật tự thế giới mới.
Câu 15. Hội nghị Ianta thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở
A.Đông Âu và Tây Âu.                             B. châu Âu và Bắc Á.
        C.Triều Tiên và Nhật Bản.                        D.châu Âu và châu Á.
Câu 16. Một trong những mục đích của Liên hiệp quốc là
A.Phát triển kinh tế và văn hóa.
B.Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
C.Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế tiền tệ.
D.Duy trì hòa binh và an ninh châu Âu, châu Á.
Câu 17. Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hiệp quốc?
A.Giải quyết các tranhchấp quốc tế bằng phương pháp hòa bình.
B.Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các nước.
C.Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
D.Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xit và chủ nghĩa quân phiệt.
Câu 18. Tổ chức( có tên viết tắt theo tiếng Anh) không phải là tổ chức của Liên hiệp quốc là
A.WHO.                 B. UNICEF               C. UNESCO.             D. WTO.
Câu 19 . Ngay sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Liên Xô thực hiện kế hoạch 5(1946-1950) năm nhằm
A.khôi phục kinh tế sau chiến tranh.                       B. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
C. hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.                            D. đối phó với âm mưu của Mĩ.
Câu 20. Sự kiện mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là
A.Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
B.Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
C.Liên xô phóng tàu vũ trụ có người lái bay vòng quanh trái đất.
D.Liên Xô là nước đứng đầu ngành công nghiệp vũ trụ.
Câu 21. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của TK XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp
A.Đứng đầu thế giới.
B.Đứng thứ hai thế giới( sau Mĩ).
C.Đứng thứ ba thế giới (sau Nhật)
D.Đứng thứ tư thế giới (sau Đức )
Câu 22. Liên bang Nga được thành lập trong bối cảnh
A.Liên Xô khủng hoảng trầm trọng.
B.Liên Xô và Mĩ tăng cường chạy đua vũ trang.
C.Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh.
D.Liên bang Xô viết chính thức giải thể.


 Câu 23. Theo hiến pháp năm 1993, Liên bang Nga theo chế độ
A.Tổng thống liên bang.                            B. Cộng hòa Liên bang.
C.Dân chủ tư sản.                                       D. Quân chủ lập hiến.
Câu 24. Sau chiến tranh lạnh, về đối ngoại, một mặt Nga ngả về phương Tây, mặt khác Nga khôi phục và    phát triển mối quan hệ với các nước
[bookmark: _GoBack]A.Châu Phi.		B. Mĩ La Tinh.		  C. Châu Á.		D. Châu Âu.

II- TỰ LUẬN ( 4đ )

Câu 1.Trình bày sự thành lập, mục đích của tổ chức Liên hiệp quốc.(2đ)
Câu 2. Nêu những nguyên tắc hoạt động(nội dung Hiệp ước Ba Li) của tổ chức ASEAN.(2đ)


Hết
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Trường THPT Trường Chinh
ĐÁP ÁN  KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN 1- HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017-2018
Môn : Lịch Sử - Khối 12
Thời gian: 45 phút

ĐÁP ÁN A
I-TRẮC NGHIỆM

1=A, 2=C, 3=D,4=B, 5=D, 6=D, 7=A, 8=C,9=B, 10=D, 11=A, 12=C,13=B,14=D, 15=A, 16=C,17=B, 18=C, 19=B, 20=C,21=C, 22=D, 23=C, 24=A.

ĐÁP ÁN B

1=B,2=D, 3=A, 4=C,5=B, 6=C, 7=B, 8=C,9=C, 10=D, 11=C, 12=A.13=A, 14=C, 15=D,16=B, 17=D, 18=D, 19=A, 20=C,21=B, 22=D, 23=A, 24=C


II-TỰ LUẬN.

Câu 1(2đ)
· Sự thành lập(1đ)
+ 25/4-24/6/1945…
+ 24/10…
· Mục đích(1đ)
+ Duy trì…
+ Phát triển các mối quan hệ hữu nghị…
Câu 2(2đ)
· Tôn trọng chủ quyền…
· Không can thiệp…
· Không sử dụng…
· Giải quyết các…
· Hợp tác có hiệu quả…





